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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC 
  

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

Hiện Bộ Tài chính được Chính phủ giao ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định sửa Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và bãi bỏ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định sửa đổi, bổ sung). Khi Chính phủ ban hành các Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư tương ứng (Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 15/03/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính).

Theo kế hoạch đã được phê duyệt thì dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ trình Chính phủ ký ban hành vào Quý IV/2024,  việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung là một bước quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế về thủ tục hải quan, giám sát hải quan, giảm bớt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan,  khắc phục được những hạn chế, bất cập của các Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP. Tại Nghị định sửa đổi, bổ sung, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định theo thẩm quyền được giao.
Cùng với việc thực hiện trách nhiệm Chính phủ giao tại Nghị định sửa đổi, bổ sung, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý về hải quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Tài chính cũng quy định hướng dẫn các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính 

Xuất phát từ những lý do nêu trên, để bảo đảm Nghị định sửa đổi, bổ sung được thi hành kịp thời điểm có hiệu lực của Nghị định, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung là hết sức cần thiết.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình Bộ.
2. Tổ chức các cuộc họp để cho ý kiến về các nội dung được quy định trong dự thảo Thông tư.

3. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức liên quan đối với dự thảo Thông tư.

4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo Thông tư.

5. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

6. Ngày ... tháng...năm 2024, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến đóng góp và ý kiến tư vấn thẩm định, Vụ Pháp chế đã có báo cáo thẩm định........Tổng cục Hải quan đã chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu kèm theo để trình Bộ trưởng.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Quy định chi tiết các nội dung đã được Chính phủ giao tại Nghị định số..../2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; đồng thời, cụ thể hoá các quy định mang tính kỹ thuật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính.
2. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý hải quan và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan cơ quan hải quan, tổ chức cá nhân có liên quan.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA  DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 05 Điều :

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Thông tư số 39/2018/TT-BTC (tại Điều này có 74 khoản).

- Điều 2: Các nội dung bãi bỏ

- Điều 3: Điều khoản chuyển tiếp

- Điều 4: Tổ chức thực hiện

- Điều 5: Hiệu lực thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

2.1. Nhóm vấn đề về thủ tục:

a) Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan
a.1) Về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (điểm d khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 16)

a.1.1) Quy định hiện hành:

Theo quy định hiện hành giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu dưới dạng giấy khi nộp cho cơ quan hải quan phải là bản chính. Nếu giấy phép đã được các Bộ, ngành trao đổi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp cho cơ quan hải quan.

a.1.2) Vướng mắc khi triển khai thực hiện

Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ quản lý chuyên ngành đều quy định khi thực hiện thủ tục hải quan thì phải nộp bản chính giấy phép cho cơ quan hải quan. Tuy nhiên, vẫn có Bộ quản lý chuyên ngành ban hành quy định khi làm thủ tục hải quan không phải nộp bản chính cho cơ quan hải quan như đối với giấy phép CITES quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP,  giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, trừ dược liệu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP…

a.1.3) Đề xuất 

Để đảm bảo bao quát được cả các trường hợp giấy phép trong hồ sơ hải quan không phải nộp bản gốc dưới dạng giấy, Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định tại Điều 16 theo hướng người khai hải quan phải xuất trình, nộp cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành, trường hợp theo quy định của pháp luật chuyên ngành không yêu cầu người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan giấy phép bản chính dưới dạng giấy thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu;

Ngoài ra, trong trường hợp sửa đổi quy định trong bộ hồ sơ hải quan không yêu cầu nộp bản chính giấy phép thì có khả năng giấy phép sẽ được doanh nghiệp sử dụng quay vòng cho tờ khai khác. Do đó, Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra giấy phép theo hướng quản lý, theo dõi, trừ lùi giấy phép trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Điều 28)
a.2) Chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành (bổ sung điểm e khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 16)

a.2.1) Quy định hiện hành: Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC chưa có quy định đối với loại chứng từ này
a.2.2) Đề xuất 

Theo quy định của pháp luật chuyên ngành hiện nay, ngoài giấy phép, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan một số chứng từ theo quy định của pháp luật chuyên ngành như quy định về chứng từ, hồ sơ gỗ xuất khẩu, nhập khẩu tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP, chứng từ, hồ sơ liên quan đến nguồn gốc khoáng sản, chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra giảm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP… các chứng từ này chưa đc quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC. 

Để đảm bảo bao quát được cả các chứng từ do cơ quan quản lý chuyên ngành yêu cầu trong hồ sơ hải quan, Ban soạn thảo đề xuất bãi bỏ quy định nộp Bảng kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu (điểm c khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 16) và bổ sung quy định việc nộp các chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành tại dự thảo Thông tư.
b) Về khai sửa đổi, bổ sung (Điều 20)

b.1) Quy định hiện hành:

Theo quy định của Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khoản 1 quy định các trường hợp được khai sửa đổi bổ sung, khoản 2 hướng dẫn thủ tục đối với các trường hợp khai sửa đổi bổ sung (trừ các trường hợp khai bổ sung quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này); khoản 3, 4, 5 hướng dẫn đối với các trường hợp khai sửa đổi bổ sung cụ thể. Trong đó, tại khoản 5 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ quy định về thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan sau thông quan trong trường hợp gửi thiếu hàng và hàng hóa chưa đưa hoặc đưa một phần ra khỏi khu vực giám sát hải quan.
Ngoài ra tại Điều 20 chưa hướng dẫn đối với trường hợp khai bổ sung đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan nhưng sau đó có thay đổi về chính sách thuế theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền

b.2) Vướng mắc khi triển khai thực hiện

- Hiện nay, tại Điều 20 chưa có quy định cụ thể hồ sơ và thủ tục hải quan đối với trường hợp khai bổ sung sau thông quan đối trong trường hợp gửi thiếu hàng và hàng hóa đã được đưa toàn bộ ra khỏi khu vực giám sát hải quan dẫn đến các Chi cục Hải quan đang áp dụng trường hợp khai bổ sung này như đối với các trường hợp bình thường khác. Trong khi đó, trường hợp khai bổ sung này là trường hợp nhiều rủi ro gian lận do hàng hóa đã ra khỏi khu vực giám sát hải quan nên cơ quan hải quan rất khó có cơ sở xác định chính xác việc gửi thiếu hàng là thực sự hay do doanh nghiệp cố tình khai báo để giảm thuế.

Ngoài ra, tại các trường hợp khai sửa đổi, bổ sung khác tại Điều 20 chỉ quy định chung về cách thức xử lý khi người khai khai bổ sung mà chưa phân định cách thức xử lý đối với các trường hợp khai sửa đổi, bổ sung khi hàng hóa còn trong khu vực giám sát và khi hàng hóa đã ra khỏi khu vực giám sát dẫn đến khó khăn trong công tác thực hiện. Đối với trường hợp hàng hóa còn trong khu vực giám sát, cơ quan hải quan chỉ cần kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa là có thể giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp hàng hóa không còn trong khu vực giám sát nếu chỉ căn cứ vào hồ sơ để giải quyết thủ tục dễ dẫn đến việc gian lận do hàng hóa đã ra khỏi khu vực giám sát hải quan nên cơ quan hải quan rất khó có cơ sở xác định chính xác khai sửa đổi, bổ sung là đúng theo bản chất hàng hóa hay do doanh nghiệp cố tình khai báo để giảm thuế

- Đối với trường hợp khai bổ sung đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan nhưng sau đó có thay đổi về chính sách thuế theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền, thực tế phát sinh trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan nhưng sau đó có thay đổi về chính sách thuế theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền (hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu sau đó có quyết định miễn thuế của Thủ tướng CP theo quy định tại khoản 23 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu sau đó có văn bản xác nhận hàng hóa trong nước chưa sản xuất được của Bộ Kế hoạch đầu tư, đủ điều kiện miễn thuế  đối với trường hợp quy định tại khoản 11, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 18, khoản 20, khoản 21, khoản 22 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; hàng hóa đã nộp thuế chống bán phá giá sau đó có Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM của Bộ Công Thương) đối với các trường hợp này, hiện nay các đơn vị hải quan hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan để điều chỉnh số tiền thuế phải nộp và xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp.

Ngoài ra đối với quy định về việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước tại Điều 45 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, trên thực tế nếu áp dụng quy định này thì cơ quan hải quan sẽ gặp vướng mắc: Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 20 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính người nộp thuế được khai bổ sung sau khi hàng hóa đã thông quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Trường hợp quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp bao gồm: người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu, khoản 5 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có quy định các trường hợp không tính tiền chậm nộp tuy nhiên không có trường hợp áp dụng hồi tố nêu trên. Để đồng bộ quy định giữa pháp luật quản lý ngoại thương và pháp luật hải quan, pháp luật về thuế cần phải xem xét bổ sung quy định cho phép người khai hải quan khai bổ sung sau thông quan đối với tình huống áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước theo quyết định của Bộ Công Thương để điều chỉnh số tiền thuế đã nộp và tránh việc doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật do khai báo quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra. 

b.3) Đề xuất sửa đổi, bổ sung

- Để hướng dẫn các đơn vị thực hiện trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đề xuất đối với trường hợp khai sửa đổi, bổ sung, sau khi kiểm tra hồ sơ cơ quan hải quan căn cứ thông tin hàng hóa còn trong khu vực giám sát hay không để xem xét xử lý theo hướng:

Trường hợp hàng hoá còn trong khu vực giám sát hải quan, Chi cục hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá và giải quyết tiếp thủ tục theo quy định.

Trường hợp hàng hoá đã đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan (một phần hoặc toàn bộ) cơ quan hải quan kiểm tra, xác minh hồ sơ liên quan đến việc khai bổ sung và tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng khai bổ sung, nếu kết quả kiểm tra phù hợp và giải quyết tiếp thủ tục theo quy định. 

- Bổ sung trường hợp khai bổ sung sau khi hàng hóa được thông quan tại điểm b khoản 1 Điều 20: Khai bổ sung đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan nhưng sau đó có thay đổi về chính sách thuế theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền;
c) Về hủy tờ khai

c.1) Quy định hiện hành:

Khoản 1 Điều 22 Thông tư đang quy định các trường hợp hủy tờ khai theo các trường hợp cụ thể. Trong đó, đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ cho phép hủy tờ khai khi quá hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập
c.2) Vướng mắc khi triển khai thực hiện

Quy định hiện hành chưa quy định các trường hợp sau:

- Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan, hàng hóa đang nằm trong khu vực giám sát hải quan bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc tái xuất, tịch thu hoặc tiêu hủy hoặc cưỡng chế bằng hình thức kê biên, bán đấu giá hàng hóa để thu hồi tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá hạn theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hoặc bị từ chối nhận hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP và quy định tại Điều 96 Thông tư này.

-  Tờ khai xuất khẩu tại chỗ quá hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người nhập khẩu không đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng, trừ trường hợp quy định tại điểm a.6 khoản 5 Điều 61 Thông tư này.

c.3) Đề xuất 

Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung các trường hợp nêu trên và điều chỉnh thủ tục liên quan đến các trường hợp này vào nội dung hủy tờ khai tại khoản 1 Điều 22 Thông tư.

d) Về kiểm tra giấy phép, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa được áp dụng kiểm tra giảm

d.1) Quy định hiện hành: Tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định có quy định về trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra giảm (đối với hàng hóa là thực phẩm), trong đó quy định việc cơ quan hải có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 01 (một) năm để kiểm tra hồ sơ theo quy định.

Theo đó, khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm, cơ quan hải quan có trách nhiệm lựa chọn ngẫu nhiên tối đa 5% tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 01 năm để kiểm tra hồ sơ.

d.2) Vướng mắc khi triển khai thực hiện
 Theo quy định trên, việc xác định lô hàng, mặt hàng của các tổ chức/cá nhân nhập khẩu đủ điều kiện được áp dụng phương thức kiểm tra giảm do các cơ quan kiểm tra (do các Bộ giao/chỉ định) thực hiện, theo đó cơ quan hải quan không có đủ dữ liệu về các lô hàng thuộc diện kiểm tra giảm để xác định tỷ lệ 5% kiểm theo phương thức kiểm tra giảm.


d.3) Đề xuất:


Để cơ quan hải quan có thể thực hiện được phương thức kiểm tra giảm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định về phương thức kiểm tra giảm tại thông tư các nội dung sau:


- Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về lô hàng, mặt hàng được áp dụng phương thức kiểm tra giảm: Tổng cục Hải quan cập nhật danh sách lô hàng, mặt hàng được áp dụng phương thức kiểm tra giảm do các Bộ quản lý chuyên ngành cung cấp hoặc Chi cục Hải quan kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng phương thức kiểm tra giảm khi làm thủ tục hải quan

- Trình tự thủ tục kiểm tra hồ sơ theo phương thức kiểm tra giảm.

đ) Về kiểm tra thực tế theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan (kiểm hóa hộ) tại khoản 9 Điều 29.
đ.1) Quy định hiện hành:

Theo quy định tại khoản 9 Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, việc kiểm hóa hộ chỉ cho phép thực hiện đối với hàng xá, hàng rời và hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

đ.2) Vướng mắc khi triển khai thực hiện

Quy định nêu trên phát sinh thêm chi phí và thời gian cho một số doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp kinh doanh các ngành hàng phải chiếu xạ khi xuất khẩu theo yêu cầu của nước xuất khẩu: 

Tại Việt Nam có rất ít cơ sở thực hiện chiếu xạ (hiện tại chỉ có ở Bình Dương) nên các doanh nghiệp đóng trên bất cứ địa bàn nào trên toàn quốc đều phải đưa hàng đến địa điểm này để chiếu xạ. Sau khi chiếu xạ sẽ dán tem niêm phong để đảm bảo hàng hóa đã đảm bảo chất lượng xuất khẩu. 

Nếu không được kiểm hóa hộ thì sau khi chiếu xạ doanh nghiệp lại phải đưa hàng hóa về Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (có thể là Cà Mau, Khánh Hòa…) để kiểm tra thực tế hàng hóa sau đó lại vận chuyển ra cửa khẩu xuất là Hồ Chí Minh hoặc một cảng, cửa khẩu nào đó. Như vậy, doanh nghiệp sẽ tốn kém chi phí vận chuyển hàng hóa và thời gian xử lý thông quan cho một lô hàng sẽ tăng lên.

- Doanh nghiệp hoạt động, quản lý theo mô hình quản lý tập trung:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 38, doanh nghiệp được lựa chọn đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng. Với một số Công ty hoặc tập đoàn lớn có hoạt động rộng khắp, trải dài trên toàn quốc, để quản lý thống nhất, doanh nghiệp lựa chọn 1 Chi cục thuận tiện nhất cho mình và thường là Chi cục Hải quan nơi có trụ sở hoặc cơ sở sản xuất để thực hiện thủ tục hải quan cho dù hàng hóa có được xuất khẩu, nhập khẩu tại địa bàn nào trên toàn quốc.

Do không được kiểm hóa hộ dẫn đến có thể hàng hóa xuất, nhập khẩu đang tập kết tại cửa khẩu xuất hoặc nhập sẽ phải đưa về Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để kiểm hóa (có nhiều trường hợp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai là Hà Nội, nhưng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại các cảng tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh…). Việc vận chuyển hàng hóa mất rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp và tăng thời gian thông quan, giải phóng hàng.

đ.3) Đề xuất sửa đổi, bổ sung

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục, Ban soạn thảo đề xuất bãi bỏ quy định về giới hạn đối tượng, loại hình được phép kiểm hóa hộ như quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. Việc kiểm hóa hộ sẽ được thực hiện cho tất cả các hàng hóa, loại hình nếu doanh nghiệp có đề nghị, đồng thời nội dung này cũng đã được quy định tại Thông tư 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính.
e) Về nội dung từ chối nhận hàng

e.1) Quy định hiện hành
Về quy trình từ chối nhận hàng hiện nay thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và quy định tại Điều 95, 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP đang quy định từ chối nhận hàng đối với trường hợp hàng hóa (trừ ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất độc bảng I theo công ước cấm vũ khí hóa học) chưa làm thủ tục nhập khẩu hoặc đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan, đang nằm trong khu vực giám sát hải quan nhưng do gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc bị từ chối nhận.
Tại điều 95, 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC chỉ hướng dẫn thủ tục đối với trường hợp từ chối nhận hàng do hàng hóa không phù hợp với hợp đồng mua bán/hợp đồng thuê kho ngoại quan.

e.2) Vướng mắc khi triển khai thực hiện

Do cùng một nội dung được quy định 02 văn bản chưa thống nhất dẫn đến khó khăn cho Cục Hải quan các tỉnh thành phố trong việc giải quyết thủ tục từ chối nhận hàng. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện thủ tục đối với việc từ chối nhận hàng Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh của Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến việc doanh nghiệp lợi dụng quy định từ chối nhận hàng để né tránh việc xử lý của cơ quan hải quan và phản ánh liên quan đến trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai, đã thông quan hàng hoá vận chuyển về kho doanh nghiệp mới phát hiện ra việc gửi nhầm hàng thì chưa có hướng dẫn thủ tục từ chối nhận hàng trong trường hợp này.
e.3) Đề xuất sửa đổi, bổ sung

Để thống nhất thực hiện thủ tục đối với trường hợp từ chối nhận hàng, Tổng cục Hải quan đề xuất Thông tư hướng dẫn chi tiết các trường hợp từ chối nhận hàng tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, đồng thời hướng dẫn rõ thủ tục xử lý đối với trường hợp hàng hóa con trong khu vực giám sát hải quan và trường hợp hàng hóa đã đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan. Trường hợp hàng hoá thuộc Danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hoá thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu mà chưa có giấy phép khi vận chuyển đến Việt Nam, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra, điều tra là rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.
2.2. Nhóm vấn đề về gia công, sản xuất xuất khẩu: 
a) Quy định hiện hành:

- Quy định hiện hành chưa có quy định đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư là máy móc, thiết bị, hàng hóa nguyên chiếc trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu cũng như chưa thực hiện quản lý theo đúng bản chất đối với các hàng hóa nguyên chiếc nhập khẩu để đóng chung với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu;

- Quy định về định mức còn chưa sát với thực tiễn, chưa phù hợp với một số ngành hàng cụ thể; cần có quy định cụ thể về định mức sử dụng dự kiến (định mức kỹ thuật), định mức sử dụng thực tế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp;

- Các quy định về báo cáo quyết toán, nộp định mức chưa có sự phân loại giữa doanh nghiệp ưu tiên và doanh nghiệp khác, chưa tạo sự thuận lợi, khuyến khích đối với các doanh nghiệp ưu tiên;

- Quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất hiện nay mới dừng ở khâu nhập khẩu, xuất khẩu và báo cáo quyết toán việc sử dụng nguyên liệu, vật tư, chưa có sự giám sát hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế trong quá trình luân chuyển trong nội địa Việt Nam, chưa đáp ứng quy định tại Luật Hải quan yêu cầu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng;

- Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ có nhiều bất cập;
- Một số quy định hiện hành ban hành tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 chưa phù hợp với các Nghị định liên quan mới được ban hành như Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Nghị định 35/2022/NĐ-CP về thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế (gia công, sản xuất hàng xuất khẩu), không chịu thuế (doanh nghiệp chế xuất);

- Quy định về thủ tục tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phê liệu, phế phẩm còn nhiều bất cập, chưa có quy định giám sát đối với hoạt động sơ huỷ, tiêu huỷ ngoài địa bàn quản lý của đơn vị Hải quan quản lý doanh nghiệp có hoạt động gia công, SXXK, chế xuất;

- Một số văn bản dẫn chiếu tại quy định hiện hành đã hết hiệu lực và được thay thế bằng các văn bản khác;

b) Khó khăn, vướng mắc

- Do chưa có quy định cụ thể, một số hoạt động liên quan đến gia công sửa chữa, tái chế các sản phẩm nguyên chiếc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện;

- Các Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp ưu tiên phải bố trí nguồn lực theo dõi, quản lý, giám sát đối với các doanh nghiệp ưu tiên như các doanh nghiệp khác, chưa tối ưu hóa được nguồn lực tập trung cho các đối tượng có mức độ rủi ro cao do quy định chưa có sự phân loại;

- Công tác giám sát hải quan trong quá trình luân chuyển hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất khó thực hiện do chưa có quy định cụ thể về thủ tục, trách nhiệm của doanh nghiệp, thiếu thông tin để có thể theo dõi, giám sát;

- Khó khăn thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do quy định chưa cụ thể, gây khó khăn cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để xác định tổ chức, cá nhân không có hiện diện tại Việt Nam.

c) Đề xuất:

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động gia công sửa chữa, tái chế sản phẩm nguyên chiếc;

- Quy định về cụ thể về định mức sử dụng dự kiến (định mức kỹ thuật), định mức sử dụng thực tế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp;

- Bổ sung các quy định về cách thức nộp báo cáo quyết toán, định mức sử dụng dự kiến, định mức sử dụng thực tế theo hướng phân loại doanh nghiệp ưu tiên và doanh nghiệp khác, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ưu tiên trong quá trình báo cáo thông tin cho cơ quan hải quan đồng thời tối ưu hóa nguồn lực của cơ quan hải quan để tập trung vào các đối tượng doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao;

- Bổ sung các quy định về giám sát hải quan trong quá trình luân chuyển hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất trong quá trình luân chuyển như đưa hàng hóa đi gia công lại, hàng hóa mua bán, thuê, mượn, luân chuyển giữa các doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất đến các địa điểm lưu giữ hàng hóa bên ngoài,...

- Bổ sung quy định rõ hơn về thủ tục tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phê liệu, phế phẩm; giám sát theo nguyên tắc rủi ro đối với tiêu huỷ hàng hoá của doanh nghiệp ưu tiên; bổ sung quy định giám sát đối với hoạt động sơ huỷ, tiêu huỷ ngoài địa bàn quản lý của đơn vị hải quan quản lý doanh nghiệp;

- Bổ sung các quy định về kiểm tra điều kiện kiểm tra giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan, quy định về kho thuê ngoài của doanh nghiệp chế xuất, địa điểm làm thủ tục hải quan đối với chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất, dẫn chiếu các văn bản đã hết hiệu lực để phù hợp với các quy định mới ban hành.

- Bãi bỏ Điều 86 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ để phù hợp với định hướng sửa đổi tại Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định 59/2018/NĐ-CP; đưa quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài vào các điều hướng dẫn thủ tục hải quan đối với loại hình gia công. Bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ cho phù hợp với nội dung sửa về xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 35 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP theo hướng cho phép áp dụng thời hạn 01 năm đối với hàng hoá XNK tại chỗ kể từ khi Nghị định mới ban hành có hiệu lực để DN có thời gian sắp xếp hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.3. Nhóm vấn đề về vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (bao gồm hàng hóa quá cảnh, trung chuyển) 
a) Quy định hiện hành:

- Tại Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC đã quy định các trường hợp hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập và theo hình thức vận chuyển kết hợp nhưng còn chưa bao quát đầy đủ các trường hợp.

- Tại Khoản 4 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC đã có quy định về các trường hợp không phải niêm phong hải quan, trong đó có bao gồm hàng hóa quá cảnh, hàng hóa trung chuyển và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu tuy nhiên còn thiếu quy định đối vưới trường hợp phát sinh trong thực tiễn.

- Tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC chưa có quy định về việc giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan có sử dung nhiều phương thức vận chuyển.

- Tại Điều 51b Thông tư 39/2018/TT-BTC đã quy định về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập nhưng chưa có thông tin chi tiết về hàng hóa thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập.

b) Khó khăn, vướng mắc:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu: Hiện thực tế phát sinh trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất ban đầu nhưng người vận chuyển đề nghị thay đổi cảng nhận hàng/cửa khẩu xuất, cảng xếp hàng nhưng nếu phải thực hiện khai bổ sung như hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 52b Thông tư 39 sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải phóng hàng hóa và gây bị động, khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp kinh doanh cảng trong tổ chức điều hành sản xuất do lượng hàng hóa phát sinh rất lớn. Việc khai bổ sung như hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 52b chỉ phù hợp trong trường hợp người khai hải quan đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất, cảng xếp hàng. Còn trong trường hợp việc thay đổi này do chủ quan của người vận chuyển thì việc yêu cầu người khai hải quan hay người vận chuyển sửa đổi, bổ sung tờ khai xuất khẩu là không phù hợp. 

- Đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu: Tại Khoản 2 Điều 50 Thông tư chưa có quy định đối với trường hợp hàng hóa từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tại địa điểm chuyển tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải sau đó được vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận đơn và chưa có quy định đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan vận chuyển từ địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh này đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh khác theo quy định tại Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính 

- Thực tế ở một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố phát sinh hoạt động vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan  giữa 02 địa điểm thuộc cùng 01 Chi cục Hải quan quản lý, việc hướng dẫn thủ tục khai báo trong trường hợp này theo hình thức tờ khai vận chuyển độc lập mất nhiều thời gian và không phù hợp trong việc thực hiện thủ tục xác nhận hàng đủ điều kiện vận chuyển đi (BOA) và thủ tuc xác nhận hàng vận chuyển đến đích (BIA) do cùng 01 Chi cục Hải quan quản lý. 

- Quy định về niêm phong hải quan trường hợp hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan vận chuyển giữa các địa điểm thuộc cùng 01 Chi cục hải quan quản lý và vẫn còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển chưa hợp lý và chưa thống nhất về nguyên tắc quản lý như các trường hợp không phải niêm phong hải quan khác. 

- Đối với những hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan khác như hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất chưa quy định cụ thể việc giám sát cũng như địa điểm được thay đổi phương thức vận chuyển. Đồng thời cũng chưa có quy định cụ thể về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển nhiều chặng sử dụng nhiều phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải.

- Việc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu làm thủ tục vận chuyển độc lập không thể khai chi tiết thông tin về hàng hóa trên tờ khai vận chuyển độc lập do thiết kế của Hệ thống VNACCS dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý hải quan cũng như việc xử lý đối với các hành vi vi phạm có thể xảy ra. Tuy nhiên, đối với hàng hóa xuất khẩu thì trên tờ khai vận chuyển độc lập có chỉ tiêu thông tin về tờ khai xuất khẩu, do vậy, không cần thiết phải yêu cầu thêm chứng từ khai báo chi tiết thông tin hàng hóa.

c) Đề xuất:

- Bổ sung các trường hợp hàng hóa vận chuyển theo hình thức vận chuyển độc lập tại Điều 50 và các trường hợp khai báo thủ tục vận chuyển theo hình thức đơn giản hơn.

- Bổ sung thêm trường hợp không phải niêm phong hải quan đối với trường hợp nguyên niêm phong của hãng vận chuyển hoặc niêm phong hải quan (nếu có).nếu vận chuyển giữa các địa điểm thuộc cùng 01 Chi cục hải quan quản lý.

- Bổ sung thêm quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu vận chuyển chịu sự giám sát hải quan có thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải.
- Bổ sung thêm chứng từ “Bản kê chi tiết hàng hóa” trong hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu 
2.4. Nhóm vấn đề về giám sát 

2.2.4.1. Vấn đề về giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho bãi

a) Quy định hiện hành:

Giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm (kho bãi) được quy định tại Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31, khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) gồm: 

- Điều 52: Giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho bãi có kết nối Hệ thống;

- Điều 52a: Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực kho bãi đã có kết nối Hệ thống;

- Điều 52b: Giám sát hải quan đối với các trường hợp khác;

- Điều 52c:  Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu, kho bãi chưa kết nối Hệ thống.

b) Khó khăn, vướng mắc:

- Nguyên tắc quản lý hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra KVGS hải quan là giống nhau; tuy nhiên, cách bố cục các Điều 52 (do chia các khoản của Điều để hướng dẫn theo từng khu vực gồm: kho CFS, Kho ngoại quan, hàng không, cảng biển, cảng cạn, địa điểm) như quy định hiện hành nêu trên là chưa hợp lý, gây khó khăn trong việc theo dõi, hướng dẫn người khai hải quan và DNKD cảng trong quá trình thực hiện.  
- Trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu không đưa vào kho bãi nằm trong khu vực cửa khẩu thì quy định tại Điều 52c chưa quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp với thực tế hàng hóa về số hiệu container, số niêm phong (nếu có), số lượng kiện, trọng lượng kiện hoặc trọng lượng hàng rời để cho phép đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan.

- Giám sát hải quan đối với hàng hóa được chuyển tải tại vùng neo đậu được quy định tại khoản 9 Điều 52b Thông tư 39/2018/TT-BTC, trong đó có quy định về trách nhiệm của DNKD kho bãi nơi hàng hóa vận chuyển đến; trách nhiệm Chi cục Hải quan nơi quản lý khu chuyển tải trước và sau khi chuyển tải; tuy nhiên, quy định này chưa quy định đầy đủ, rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan (như người khai hải quan phải thông báo kế hoạch chuyển tải, sang mạn gồm các thông tin gì, thời gian thông báo trước khi chuyển tải là bao lâu để cho cơ quan hải quan có thông tin bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát) và chưa có quy định về giám sát hải quan đối với :

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau khi chuyển tải để vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận đơn hoặc hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan tại cùng địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan quản lý khu vực chuyển tải, sang mạn; 

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau khi chuyển tải để vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận đơn hoặc hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan tại địa điểm không cùng địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan quản lý khu vực chuyển tải, sang mạn dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Ngoài ra, theo báo cáo của đơn vị hải quan địa phương nơi có hoạt động chuyển tải, sang mạn hàng hóa (hải quan Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa) phản ánh vướng mắc trong hoạt động giám sát hoạt động xếp dỡ hàng hóa từ PTVT nội địa lên PTVT xuất nhập cảnh và ngược lại tại các khu vực cảng nổi (như Hòn Nét, Hòn Gai, Cát Bà, Nghi Sơn…) do cách xa khu vực đất liền (có nơi vị trí cách xa đến 10 hải lý) dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan với HH có rủi ro cao hoặc trung bình, không thể áp dụng phương thức “Niêm phong hải quan” theo quy định tại Điều 27 Thông tư  81/2019/TT-BTC do điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng không đảm bảo để bố trí công chức làm việc, sinh hoạt tại khu neo đậu trong khi thời gian chuyển tải hàng hóa thường kéo dài và biên chế không đủ; đa số đơn vị hải quan địa phương chưa được trang bị đầy đủ phương tiện di chuyển và phương tiện kỹ thuật hỗ trợ công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát

- Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC chưa có quy định về giám sát hải quan đối với HH trong trường hợp PTVT vận chuyển hàng hóa xuất khẩu chịu sự giám sát hải quan phải di chuyển để tránh trú bão.

Từ lý do nêu trên, các đơn vị hải quan địa phương đề nghị Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành để giải quyết các vướng mắc.

c) Đề xuất:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 52, Điều 52a Thông tư 38/2015/TT-BTC (tại nơi có kết nối hệ thống VASSCM) theo hướng: viết gọn và gom các nguyên tắc giám sát giống nhau vào cùng Điều khoản như dự thảo tại Thông tư sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng mục tiêu quy định có tính bao quát, dễ dễ hiểu, dễ thực hiện và tránh bị trùng lặp.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 52b và Điều 52c Thông tư 38/2015/TT-BTC để quy định rõ, đầy đủ trách nhiệm của các bên có liên quan gồm người khai hải quan, Chi cục Hải quan nơi quản lý khu vực chuyển tải, sang mạn; trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin hàng hóa của Chi cục hải quan cửa khẩu nơi không có DNKD kho bãi hoặc hàng hóa không đưa vào kho bãi; chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện ủy quyền; cảng vụ hàng hải để giải quyết các bất cập nêu trên.

-  Bổ sung khoản 7 tại Điều 52b dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện trách nhiệm có liên quan khi phát sinh hoạt động “Giám sát hàng hóa xuất khẩu đang chịu sự giám sát hải quan phải di chuyển đến khu tránh trú bão”  

2.2.4.2 Vấn đề về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho ngoại quan

a) Quy định hiện hành:

- Hiện nay công tác quản lý về hàng hóa gửi kho ngoại quan gồm thực hiện thủ tục hải quan và giám sát đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong kho ngoại quan, được hướng dẫn tại Điều 91 Thông tư gồm:

+ Khoản 1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào ngoại quan

+ Khoản 2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan

+ Khoản 3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài

+ Khoản 4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan hoặc tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế

+ Khoản 5. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để vận chuyển đến kho ngoại quan khác

+ Khoản 11. Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại kho ngoại quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan đã đưa ra cửa khẩu xuất nhưng không xuất được hoặc chỉ xuất được một phần như sau.

+ Khoản 6-10. Các nội dung về giám sát, chuyển quyền sở hữu, chế độ báo cáo.

b) Khó khăn, vướng mắc:

+ Hiện nay theo quy định về hồ sơ hải quan đã được hướng dẫn chi tiết tại Điều 16 Thông tư này, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu gửi kho hoặc xuất từ kho ngoại quan đều thực hiện trên cơ sở Điều 16; theo đó, việc đưa các nội dung tờ khai, hồ sơ như hiện hành không cần thiết. 

+ Tại các khoản về thủ tục (từ khoản 1-5): hiện nay chỉ quy định hai nhóm chủ thể là người khai hải quan và cơ quan hải quan quản lý kho ngoại quan; chưa  có các chủ thể có liên quan trực tiếp đến hàng hóa là doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và cơ quan hải quan nơi lưu giữ hàng hóa (vận chuyển đến hoặc vận chuyển đi từ kho ngoại quan); theo đó, cần thiết phải bổ sung quy định về trách nhiệm của các chủ thể này.

+ Về công tác giám sát đối với hàng hóa kho ngoại quan: về nguyên tắc, công tác giám sát các loại hình kho bãi, địa điểm (bao gồm kho ngoại quan) đã được nêu chi tiết đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu… liên quan tại các nhóm Điều 50-51-52 về công tác giám sát. Ngoài ra, kết cấu hiện tại công tác giám sát kho ngoại quan tại Điều 91 chưa thể hiện tổng quan mà lồng ghép trong các khoản về thủ tục. Do đó, cần thiết kết cấu lại Điều 91 để có bố cục phù hợp về thủ tục và công tác giám sát.

+ Hiện nay theo quy định hiện hành cho phép hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài thực hiện tờ khai vận chuyển độc lập và cho phép thay đổi cửa khẩu xuất hoặc quay trở lại kho ngoại quan ban đầu hoặc lưu giữ ở cửa khẩu xuất chờ xuất khẩu. Tuy nhiên điều này tạo vướng mắc bất cập trong công tác giám sát của cơ quan hải quan cũng như tạo ra các rủi ro trong việc hàng hóa không được lưu giữ tại các địa điểm đủ điều kiện kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan, đi lòng vòng và không đảm bảo về thời hạn, gây khó khăn cho lực lượng từ kho ngoại quan đến khâu theo dõi vận chuyển, giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại nơi thay đổi cửa khẩu mới…

c) Đề xuất:

- Xây dựng kết cấu lại bố cục quy định gồm: thủ tục, trình tự (khoản 1 đến khoản 5); công tác giám sát (khoản 6); việc chuyển quyền sở hữu (khoản 7); công tác thống kê báo cáo (khoản 8, khoản 9).

- Để rút gọn và chuẩn hóa hồ sơ đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, các nội dung về thủ tục và công tác giám sát sẽ được dẫn chiếu đến các Điều tương ứng tại Thông tư (hồ sơ, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan: Người khai hải quan, các cơ quan hải quan có liên quan, Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan). Kết cấu gồm: các khoản về thủ tục (hồ sơ, trình tự) từ khoản 1 đến khoản 5; khoản 6 về giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra.

- Không cho phép hàng hóa xuất kho ngoại quan thay đổi cửa khẩu xuất nhiều lần; trường hợp hàng hóa xuất kho ngoại quan lên cửa khẩu khẩu xuất nhưng không xuất khẩu được (toàn bộ hoặc một phần), chỉ cho phép đưa về lưu giữ tại kho ngoại quan ban đầu; và thực hiện các thủ tục hải quan cần thiết để đưa về (sửa tờ khai xuất khẩu hoặc hủy tờ khai xuất khẩu từ kho ngoại quan)
2.5. Nhóm vấn đề về chính sách thuế

2.5.1. Sửa đổi, bổ sung quy định về nghĩa vụ kê khai đối với các loại thuế phòng vệ thương mại tại Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC
a) Quy định hiện hành:

Điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế trong việc khai hải quan, khai bổ sung và sử dụng hàng hóa theo mục đích kê khai trong đó có trách nhiệm trong việc việc tự kê khai đầy đủ, chính xác các yêu tố làm căn cứ tính thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT. Tuy nhiên, chưa có quy định kê khai đối với các loại thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại gọi chung là các loại thuế được xác định là thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định pháp luật về thuế và quản lý ngoại thương). 

b) Đề xuất 

Căn cứ khoản 4 Điều 15 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2015/QH13 quy định Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC theo hướng bổ sung quy định về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc khai hải quan, khai bổ sung và sử dụng hàng hóa đúng mục đích kê khai và sử dụng hàng hóa theo mục đích kê khai trong đó có trách nhiệm trong việc việc tự kê khai đầy đủ, chính xác các yêu tố làm căn cứ tính thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế đối với các loại thuế được xác định là thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định pháp luật về thuế và quản lý ngoại thương.
2.5.2. Sửa đổi, bổ sung quy định các chứng từ hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế bao gồm hồ sơ miễn tiền chậm nộp, hồ sơ khoanh tiền thuế nợ tại khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

a) Quy định hiện hành

Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế,  tuy nhiên chưa có quy định về hồ sơ đối với trường hợp miễn tiền chậm nộp, khoanh tiền thuế nợ.

b) Đề xuất 

Căn cứ khoản 9 Điều 3 Luật Quản lý thuế quy định “Hồ sơ thuế là hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, miễn tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, không thu thuế; hồ sơ hải quan; hồ sơ khoanh tiền thuế nợ; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.”, Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC theo hướng bổ sung quy định các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế bao gồm cả trường hợp hồ sơ miễn tiền chậm nộp và hồ sơ khoanh tiền thuế nợ để phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế.

2.5.3. Bổ sung quy định người khai hải quan phải khai báo“sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hoá nhập khẩu” trên tờ khai hải quan tại Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

a) Quy định hiện hành

Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế trong đó quy định việc người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây. Tại Mẫu số 10 Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế nhập khẩu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, cột số 2 quy định về việc khai báo số, ngày tờ khai hải quan nhập khẩu.

Như vậy, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP  có quy định doanh nghiệp phải kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây. Trong quá trình triển khai thực hiện quy định này, Cục Hải quan tỉnh, thành phố đề nghị hướng dẫn thực hiện kê khai tiêu chí này trên tờ khai hải quan và vướng mắc trường hợp sản phẩm xuất khẩu sử dụng nguyên liệu, vật tư của nhiều tờ khai nhập khẩu nhưng không thể kê khai hết các số tờ khai nhập khẩu trên tờ khai xuất khẩu sản phẩm. Để thống nhất trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5644/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2022 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng: “Trường hợp hàng hoá nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì hướng dẫn doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu tại ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan ghi “sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hoá nhập khẩu”. Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm, người khai hải quan không phải kê khai chi tiết danh sách các tờ khai hàng hoá nhập khẩu trên tờ khai xuất khẩu sản phẩm, danh sách chi tiết các tờ khai hàng hoá nhập khẩu người khai hải quan kê khai tại cột số 2 Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế nhập khẩu theo mẫu số 10 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.” 

b) Đề xuất 

Để đảm bảo cơ sở pháp lý trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin tờ khai nhập khẩu khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu tại Điều 18 như nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 5644/TCHQ-TXNK.

2.5.4. Sửa đổi, bổ sung quy định về thời điểm tính thuế đối với thuế nhập khẩu bổ sung, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 38/2015/TT-BTC; 

a) Quy định hiện hành

Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế nhập khẩu bổ sung gồm: thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp là ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trên thực tế, ngoài thuế nhập xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp), người nộp thuế còn kê khai các loại thuế sau với cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu: thuế thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT (nêu có). Ngoài ra, theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và thực tế hiện nay Bộ Công Thương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam.

b) Đề xuất  
Bổ sung quy định về thời hạn nộp thuế đối với các loại thuế thuế thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT (nêu có). Đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và biện pháp lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đề nghị sửa thành «các loại thuế được xác định là thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định pháp luật về thuế và quản lý ngoại thương” để bao quát hết các trường hợp áp dụng theo quyết định của Bộ Công Thương.
 

Tương tự, sửa đổi, bố sung cụm từ «các loại thuế được xác định là thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định pháp luật về thuế và quản lý ngoại thương” tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

2.5.6. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc kê khai, thu thuế, nộp thuế, hoàn thuế đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tại khoản 7 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

a) Quy định hiện hành

Khoản 7 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định việc kê khai, thu thuế, nộp thuế, hoàn thuế đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật liên quan

Trong quá trình thực hiện khoản 7 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC một số đơn vị vướng mắc trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thì có được miễn thuế tự vệ, chống trợ cấp, chống bán phá giá hay không (trường hợp nguyên liệu nhập khẩu sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu, sản phẩm sản xuất xuất khẩu…), hay trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu thì có thuộc đối tượng không chịu thuế thuế tự vệ, chống trợ cấp, chống bán phá giá hay không (hàng nhập khẩu vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan).

Trước đây Bộ Tài chính đã có công văn số 17707/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016, về việc hướng dẫn áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung, theo đó: “Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế ...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành”

b) Đề xuất
Căn cứ khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung. Để thống nhất trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 7 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC như nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 17707/BTC-TCHQ ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính.
2.5.7. Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh DMMT tại điểm a, điểm b khoản 10 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC
a) Quy định hiện hành

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định: Trường hợp DMMT đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi chủ dự án thông báo DMMT sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án. Tuy nhiên, Nghị định chưa có quy định về thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị sửa đổi, điều chỉnh DMMT, thời hạn xử lý.

Thông tư số 06/2021/TT-BTC chưa quy định về thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh DMMT (nội dung này đang được hướng dẫn tại Điều 4 Quy trình miễn giảm hoàn ban hành kèm theo Quyết định số 3394/TCHQ-TXNK ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan).

b) Đề xuất 

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho cơ quan hải quan thực hiện đồng thời người khai hải quan có trách nhiệm khai báo trong việc bổ sung, điều chỉnh DMMT, cần bổ sung quy định về thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh DMMT tại khoản 10 Điều 104 tương tự quy định về trình tự, hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục thông báo DMMT tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (Nội dung này hiện đang hướng dẫn tại Điều 4 Quy trình miễn giảm hoàn ban hành kèm theo Quyết định số 3394/TCHQ-TXNK ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan).

2.5.8. Bổ sung quy định về thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh DMMT tại Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC
a) Quy định hiện hành

Căn cứ điểm d khoản 6 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan: Thu hồi, thông báo cho chủ dự ấn điều chỉnh DMMT, dừng làm thủ tục miễn thuế, thu hồi số tiền thuế đã miễn phù hợp với dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động đối với trường hợp dự án chấm dứt hoặc điều chỉnh hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về các trường hợp dừng sử dụng DMMT (nội dung này được hướng dẫn tại Điều 5 Quy trình miễn giảm hoàn ban hành kèm theo Quyết định số 3394/TCHQ-TXNK ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan).

b) Đề xuất 

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho cơ quan hải quan thực hiện đồng thời người khai hải quan có trách nhiệm khai báo trong việc bổ sung, điều chỉnh DMMT, Tổng cục Hải quan đề xuất bổ sung quy định về thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh DMMT tại khoản 11 Điều 104 tương tự quy định về trình tự, hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục thông báo DMMT tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (Nội dung này hiện đang hướng dẫn tại Điều 5 Quy trình miễn giảm hoàn ban hành kèm theo Quyết định số 3394/TCHQ-TXNK ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan).

2.5.9. Bổ sung quy định về trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế, trình tự, thủ tục kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế tại Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 63 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC
a) Quy định hiện hành

 Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế, Điều 22 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Điều 37a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và Thông tư 81/2019/TT-BTC có quy định việc kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước. Tuy nhiên, Thông tư số 06/2021/TT-BTC chưa có quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra sau hoàn thuế. Trong quá trình thực hiện, phát sinh nhiều vướng mắc từ các Cục, Hải quan tỉnh thành phố liên quan đến việc thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế (nội dung này hiện mới hướng dẫn tại Điều 21 Quy trình miễn, giảm, hoàn ban hành kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ). Vì vậy, cần bổ sung quy định về các trường hợp kiểm tra, trình tự, thủ tục, nội dung và xử lý kết quả kiểm tra sau hoàn thuế.

Về thời hạn thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế:

- Về thời hạn kiểm tra 10 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ phức tạp có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 10 ngày làm việc) thực hiện điểm c khoản 4 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

- Về thời hạn phải thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế sau khi ban hành Quyết định kiểm tra (05 ngày làm việc) thực hiện tượng tự như trường hợp kiểm trước hoàn thuế quy định tại điểm b.1 khoản 3 Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BTC.

b) Đề xuất 

Bổ sung quy định về các trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế đối với trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước tại khoản 10 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 63 Điều Thông tư số 39/2018/TT-BTC, cũng như bổ sung quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước tại khoản 11 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 63 Điều Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2.5.10. Bổ sung quy định về miễn tiền chậm nộp tại  Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 64 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC
a) Quy định hiện hành

Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 66 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về tiền chậm nộp. Trên thực tế cơ quan hải quan phát sinh vướng mắc như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 59  Luật Quản lý thuế quy định các trường hợp bất khả kháng được miễn tiền chậm nộp. Theo quy định trường hợp bất khả kháng bao gồm:“thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”.
Căn cứ khoản 9 Điều 59 Luật Quản lý thuế quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế. Đối với cơ quan thuế nội địa Tổng cục Thuế đã hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn tiền chậm nộp tại Điều 23 Thông tư 80/2021/TT-BTC, tuy nhiên Thông tư này không áp dụng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Thông tư 38/39 hiện hành chưa quy định thủ tục miễn tiền chậm nộp đối với các trường hợp bất khả kháng do đó chưa có căn cứ pháp lý để hải quan các địa phương thực hiện.
b) Đề xuất  

Bổ sung khoản 8 Điều 133 quy định về thủ tục xử lý miễn tiền chậm nộp đối với các trường hợp quy định tại  khoản 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP bao gồm: Hồ sơ miễn tiền chậm nộp; Thủ tục miễn tiền chậm nộp; Xác định số tiền chậm nộp được miễn;  Thẩm quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp; Các trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị thiệt hại do nguyên nhân khách quan phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được xử lý miễn tiền chậm nộp theo quy định tại Thông tư này.
 2.5.11. Sửa đổi, bổ sung quy định về xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 69 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

a) Quy định hiện hành

(i) Bổ sung quy định về xóa nợ

Hiện nay các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt  được quy định tại Điều 85 Luật Quản lý thuế và Điều 24 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Các hướng dẫn hiện hành về xóa nợ  tại Điều 136 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 69 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC không còn phù hợp vì căn cứ quy định của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 đến nay đã được thay thế bằng Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Đồng thời tại Điều 16, Điều 17 Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về xóa nợ, Điều 18, 19, 20 Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hủy xóa nợ đến nay cũng hết hiệu lực vì Thông tư 69/2020/TT-BTC hướng dẫn  riêng cho các đối tượng xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 Nghị quyết này đã hết hiệu lực từ ngày 1/7/2023, do đó Thông tư 69/2020/TT-BTC cũng đã hết hiệu lực. Do đó, Tổng cục Hải quan nhận thấy để đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện cần thiết phải bổ sung quy định về hồ sơ xóa nợ; Thủ tục xóa nợ theo từng trường hợp cụ thể; thời hạn giải quyết hồ sơ xóa nợ;

(ii) Bổ sung quy định về hủy quyết định xóa nợ:

Trên thực tế sau khi ban hành quyết định xóa nợ thì cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định người nộp thuế không đủ điều kiện để được xóa nợ hoặc doanh nghiệp đã được xóa nợ nhưng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trước khi xuất cảnh ra nước ngoài để trở về nước đã tự nguyên nộp lại số tiền thuế mà doanh nghiệp do họ đại diện đang nợ.

Thông tư 38/39 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định về thủ tục hủy quyết định xóa nợ. Do đó, để đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện cần thiết phải bổ sung quy định đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định xóa nợ nhưng sau đó xác định quyết định xóa nợ đó không phù hợp với quy định của pháp luật thì người đã ban hành quyết định xóa nợ có thẩm quyền ban hành quyết định hủy xóa nợ để khôi phục lại số tiền thuế. Tổng cục Hải quan nhận thấy để đảm bảo căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện cần thiết phải bổ sung hướng dẫn tại Thông tư các quy định về hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định hủy quyết định xóa nợ.

b) Đề xuất 

Sửa đổi, bổ sung Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 69 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC như sau:

(i) Bổ sung các quy định về xóa nợ bao gồm:  Các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt t hực hiện theo quy định tại Điều 85 Luật Quản lý thuế và Điều 24 Nghị định 126/2020/NĐ-CP;  Hồ sơ xóa nợ; Thủ tục xóa nợ; Thời hạn giải quyết hồ sơ xóa nợ; Nhập thông tin xóa nợ vào hệ thống

(ii) Bổ sung các quy định về hủy quyết định xóa nợ bao gồm:  Hồ sơ  đề nghị hủy xóa nợ; Thủ tục hủy xóa nợ; Thu hồi tiền thuế sau khi hủy xóa nợ; Trách nhiệm của người nộp thuế; Đăng tải thông tin xóa nợ, hủy xóa nợ; Trao đổi thông tin xóa nợ, hủy xóa nợ.

2.6. Nhóm vấn đề về trị giá hải quan:

2.6.1. Về đối tượng kiểm tra (khoản 1 Điều 25)

- Căn cứ pháp lý tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP hiện đã được sửa đổi. 

- Về vướng mắc khi triển khai thực hiện quy định hiện hành: Theo quy định hiện hành, đối tượng kiểm tra trị giá hải quan trong khi làm thủ tục hải quan là hồ sơ hải quan nên khi thực hiện các thao tác kiểm tra, công chức hải quan chỉ tập trung vào việc đọc nội dung các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan, đối chiếu để bảo đảm tính thống nhất giữa các chứng từ chứ chưa đi sâu kiểm tra phương pháp xác định giá và mức giá kê khai, dẫn đến chưa đảm bảo hiệu quả kiểm tra. 

- Đề xuất sửa đổi theo hướng: Đối tượng kiểm tra là trị giá hải quan do doanh nghiệp tự xác định và kê khai, từ đó quy định rõ nội dung kiểm tra là phương pháp xác định trị giá mà doanh nghiệp đã sử dụng và kết quả xác định của doanh nghiệp có chính xác không. 

2.6.2. Về nội dung kiểm tra

- Hiện tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi. 

- Vướng mắc khi triển khai thực hiện quy định hiện hành: Quy định hiện hành yêu cầu việc kiểm tra trị giá hải quan phải bao gồm ba nội dung: kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra trị giá (được hiểu là kiểm tra mức giá kê khai) và kiểm tra tờ khai trị giá. Trong đó, việc kiểm tra hồ sơ gây ra tình trạng kiểm tra hình thức, chưa chú trọng kiểm tra bản chất của trị giá hải quan. 

- Đề xuất sửa đổi theo hướng: Quy định nội dung kiểm tra là kiểm tra tính chính xác của việc áp dụng phương pháp xác định trị giá và kết quả xác định trị giá kê khai trên cơ sở hồ sơ hải quan và các chứng từ, tài liệu liên quan đến xác định trị giá, đồng thời quy định rõ chứng từ, tài liệu có liên quan.

2.6.3. Xác định nghi vấn trị giá kê khai

-  Hiện căn cứ pháp lý tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
- Vướng mắc khi triển khai thực hiện quy định hiện hành: 

+ Qua theo dõi việc quản lý trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên Hệ thống GTT02, còn một số bất cập gồm: 

(i) Đa số các trường hợp xác định nghi vấn giá là do mức giá kê khai thấp hơn mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có rủi ro về trị giá. Các trường hợp nghi vấn khác rất ít các trường hợp xác định nghi vấn. Nguyên nhân của tình trạng này do áp lực thời gian thông quan lớn, các nguồn thông tin này khó tìm kiếm và không có sẵn tại thời điểm kiểm tra hoặc khó kiểm chứng.

(ii) Vẫn còn tình trạng bị sót, lọt tờ khai hải quan chưa được xác định nghi vấn, đặc biệt ở các chi cục hải quan có lưu lượng hàng hóa nhiều, số lượng tờ khai hải quan lớn, số lượng cảnh báo rủi ro về trị giá lớn. Tình trạng này cho thấy quy định hiện hành có tính khả thi không cao. 

+ Qua báo cáo đánh giá về công tác tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần thì thấy rằng công tác này chưa phát huy hiệu quả cao (chi tiết tại phần tham vấn một lần). 

- Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi theo hướng: Giảm các trường hợp xác định nghi vấn và bổ sung quy định kiểm tra trị giá để giảm bớt đối tượng phải kiểm tra trị giá nếu hàng hóa giống hệt cùng một người khai hải quan, cùng điều kiện mua bán, cùng làm thủ tục hải quan tại một Chi cục Hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được tham vấn và chấp nhận trị giá kê khai

2.6.4. Về trình tự kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra

 - Hiện căn cứ pháp lý tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
- Vướng mắc khi triển khai thực hiện quy định hiện hành:

 (i) Về nội dung kiểm tra, trong số những tình huống bác bỏ trị giá kê khai có những tình huống dẫn đến tranh chấp khi xem xét có phải là khai sai trị giá hay không, từ đó gây ra tình trạng thiếu thống nhất giữa các chi cục hải quan khi xem xét xử lý vi phạm. Nội dung này đã được Thanh tra Chính phủ kiến nghị tại Kết luận kiểm tra năm 2017. 

(ii) Căn cứ bác bỏ hiện hành chủ yếu dựa trên mâu thuẫn chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và các chứng từ, tài liệu khác. Quy định này dẫn đến tình trạng bác bỏ hồ sơ do sai lỗi chính tả, thiếu mô tả tên hàng mà không dựa vào bản chất của trị giá là trị giá khai đúng hay không đúng với thực tế giao dịch. Đây là lý do khiến cho hiệu quả công tác kiểm tra trị giá thấp, tỷ lệ bác bỏ giá thấp, tỷ lệ chấp nhận giá kê khai cao.

(iii) Quy định về xử lý kết quả kiểm tra đối với trường hợp có nghi vấn về trị giá thấp bất thường của đối tượng doanh nghiệp không tuân thủ, trong khi đối tượng này có số lượng doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp có rủi ro thấp, khi thực hiện kiểm tra không phát hiện sai phạm dẫn đến lãng phí nguồn lực của cơ quan hải quan, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

- Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi theo hướng: trường hợp đủ cơ sở bác bỏ thì thực hiện bác bỏ trị giá kê khai; trường hợp nghi vấn thì thực hiện tham vấn, trường hợp khác thì thông quan hàng hóa theo quy định.

2.6.5. Về tham vấn 

- Hiện căn cứ pháp lý tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

- Vướng mắc khi triển khai thực hiện quy định hiện hành:

(i) Hình thức tham vấn: Hiện nay, thương mại điện tử và hệ thống thông tin phát triển, nên cần bổ sung thêm hình thức tham vấn điện tử để đảm bảo sự phát triển chung, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

(ii) Biên bản tham vấn chưa quy định rõ phải nêu rõ lý do trong trường hợp chưa đủ cơ sở bác bỏ. Đồng thời, quy định trường hợp “người khai hải quan đồng ý với mức giá, phương pháp do cơ quan hải quan xác định” dẫn đến trường hợp công chức hải quan địa phương bác bỏ trị giá khai báo nhưng yêu cầu người khai hải quan ghi ý kiến “đồng ý với mức giá, phương pháp do cơ quan hải quan xác định”.

(iii) Thời gian thực hiện tham vấn: Khoản 14 Điều 1 quy định 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai. Tuy nhiên, trên thực tế có tờ khai đăng ký trước 15 ngày, hoặc sau 15 ngày đăng ký tờ khai mới nộp đủ hồ sơ để cơ quan hải quan kiểm tra, dẫn đến công chức hải quan trong thông quan không đủ thời gian để tìm thông tin thực hiện tham vấn trị giá.

(iv) Hồ sơ tham vấn chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến hiệu quả công tác tham vấn chưa cao. Đồng thời, số lượng hồ sơ phải tham vấn lớn mà đa số các công chức làm công tác tham vấn trị giá hải quan đều là công chức kiêm nhiệm dẫn đến rủi ro trong thực hiện và áp lực rất lớn cho công chức kiểm tra.

- Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi theo hướng: Bổ sung thêm hình thức tham vấn một lần, sửa đổi thời gian tham vấn, biên bản tham vấn và thủ tục tham vấn.

2.6.7. Tham vấn một lần sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

- Hiện căn cứ pháp lý tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

- Vướng mắc khi triển khai thực hiện: Các quy định về điều kiện áp dụng, trách nhiệm của người khai hải quan, trách nhiệm của cơ quan hải quan mang tính nguyên tắc, chung chung dẫn đến khó áp dụng nên Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 thí điểm Đề án tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần. Theo đó, thủ tục thực hiện theo Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ tương đương một thủ tục hành chính mới. 

Kết quả là việc tổ chức thực hiện tham vấn một lần sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả cao, phát sinh thủ tục hành chính mới. 

Thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại công văn số 570/KTNN-TH ngày 03/10/2022 và 571/TB-KTNN ngày 03/10/2022 “chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu ban hành Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2019 của Bộ Tài chính về nội dung “Tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần” chưa đảm bảo hiệu quả”.

- Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi theo hướng: bãi bỏ quy định về tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần

2.6.7. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng đi thuê, đi mượn và hàng hóa xuất khẩu là hàng cho thuê, cho mượn

- Hiện quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC đang đồng nhất trị giá của hàng hoá với trị giá tính thuế của hàng hoá là chưa đúng. Thực tế thì đối với hàng đi mượn, trị giá hải quan phải phản ánh toàn bộ giá trị của hàng hoá tại thời điểm nhập khẩu. Đồng thời gây khó khăn khi làm thủ tục kê khai hàng nhập khẩu là hàng đi mượn. 

Quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC tạo kẽ hở để doanh nghiệp lợi dụng kê khai hàng hoá về sử dụng thành hàng đi mượn về sử dụng. Thực tế trường hợp nhà sản xuất linh kiện để bán cho doanh nghiệp chế xuất đang nhập khuôn đúc linh kiện theo quy định đối với hàng hóa đi mượn từ đối tác theo chỉ định, nhưng để sử dụng đến hết vòng đời của khuôn, sau đó tiêu huỷ chứ không tái xuất trả cho người cung cấp ban đầu.

Hiện nay, chưa có quy định đối với hàng hoá xuất khẩu là hàng cho thuê, cho mượn dẫn đến khó khăn trong kê khai trị giá của các doanh nghiệp chế xuất khi xuất khẩu hàng hóa nhằm mục đích cho thuê, cho mượn.

- Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi theo hướng: Do chưa có chương trình sửa đổi Thông tư số 60/2019/TT-BTC nên quy định về chính sách đối với loại hàng hóa đặc thù này sẽ đưa vào Điều này để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cả người khai hải quan và cơ quan hải quan trong quá trình kê khai trị giá và tổ chức thực hiện
2.7. Nhóm vấn đề về mã số hàng hóa:

2.7.1. Xác định trước mã số tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

a) Quy định hiện hành:

Hồ sơ xác định trước mã số, trị giá hải quan được quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC. 

Khó khăn, vướng mắc

(i) Thực tế thực hiện trong thời gian qua, có nhiều trường hợp hồ sơ xác định trước mã số có kèm theo mẫu hàng hóa hoặc tài liệu kỹ thuật nhưng chưa đủ thông tin để xác định mã số nên Tổng cục Hải quan phải từ chối hoặc trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp, dẫn đến nhiều hàng hóa không được xác định trước mã số, làm mất nhiều thời gian của doanh nghiệp và cán bộ hải quan, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số. Chứng thư phân tích giám định là chứng từ cần thiết trong trường hợp hồ sơ tài liệu kĩ thuật không có đủ thông tin để xác định mã số hàng hóa.

Do đó, cần thiết phải bổ sung quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 7 về việc “cung cấp chứng thư phân tích, giám định của đơn vị có thẩm quyền phân tích, giám định đối với các trường hợp thông tin hàng hóa nêu trên tại hồ sơ xác định trước mã số chưa đủ cơ sở để XĐTMS” để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ xác định trước mã số, tránh trường hợp phải trả lại hồ sơ. Việc bổ sung quy định này không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính vì đây chỉ là 1 nội dung trong thủ tục hành chính về xác định trước mã số quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

 (ii) Bổ sung khoản 6 tại Điều 7 : Tại Thông tư 38/2015/TT-BTC chưa quy định về Mẫu thông báo kết quả xác định trước mã số. Mẫu Thông báo kết quả XĐTMS đang được quy định ở Quy trình 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan, do đó, cần đưa lên ở cấp Thông tư để đảm bảo tính pháp lý, minh bạch. 

(iii) Điểm c, khoản 6 Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP: “Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hủy bỏ văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan trong trường hợp phát hiện hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan do tổ chức, cá nhân cung cấp không chính xác, không trung thực”. Mẫu Thông báo hủy kết quả xác định trước mã số hiện nay chưa được quy định ở cấp thông tư, nên đề nghị bổ sung để  đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và phù hợp với quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

(iv) Về mẫu đơn xác định trước mã số: Sửa mục 16a) về trích dẫn các trường hợp đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước theo Thông tư mới, mục 16b) để thống nhất với quy định của Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu. 

b) Đề xuất

Bổ sung quy định về chứng từ tại hồ sơ xác định trước mã số, cụ thể là Chứng thư phân tích, giám định của tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật đối với trường hợp thông tin về hàng hóa tại tài liệu kỹ thuật, hình ảnh, mẫu hàng và các tài liệu khác trong hồ sơ xác định trước chưa đủ cơ sở để xác định tên gọi, mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

Đồng thời bổ sung thêm mẫu Thông báo kết quả xác định trước mã số theo mẫu số 01a/TB-XĐTMS/TXNK, Thông báo hủy kết quả xác định trước mã số theo mẫu số 01b/TBH-XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.
2.7.2. Sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC về nguyên tắc khai hải quan

a) Quy định hiện hành (Điều 18) quy định về nguyên tắc khai hải quan, theo đó: Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;”

b) Vướng mắc trong quá trình thực hiện:  

- Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, nhiều trường hợp hàng hóa có quy cách đóng gói và cấu tạo khác nhau thì được phân loại vào mã số khác nhau. Theo quy định tại khoản 16 Điều 4 Luật Hải quan thì “phân loại hàng hóa là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Tuy nhiên điểm g khoản 1 Điều 18 quy định về các tiêu chí để xác định hàng hóa giống hệt với hàng hóa đã được thông quan trước đó đã có kết quả phân tích phân loại thì không có tiêu chí “cấu tạo, quy cách đóng gói”. Do vậy, cần thiết phải sửa đổi theo hướng bổ sung các tiêu chí về “cấu tạo”, “quy cách đóng gói” để đảm bảo hàng hóa giống hệt với hàng hóa đã được thông qua trước đó và có cùng mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

Ngoài ra điểm g Khoản 1 Điều 18 đang quy định tiêu chí để xác định hàng hóa giống hệt với hàng hóa đã được thông quan trước đó đã có kết quả phân tích phân loại thì tiêu chí “cùng một nhà sản xuất” chỉ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu mà không có hàng hóa xuất khẩu. Trong khi đó, việc khai báo áp dụng chung cho cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Do vậy, cần thiết phải sửa đổi theo hướng áp dụng tiêu chí “cùng nhà sản xuất” cho cả hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu.

- Tại phụ lục “Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” ban hành kèm Thông tư 38/2015/NĐ-CP có hướng dẫn người khai hải quan khai báo số Thông báo kết quả xác định trước mã số trên tờ khai điện tử. Tuy nhiên do nội dung này chỉ nằm ở phần phụ lục, không có quy định trong thân Thông tư nên việc thực hiện chưa thống nhất. Tồn tại tình trạng người khai hải quan cố tình không khai báo Kết quả xác định trước mã số để khai báo mã số khác có thuế suất thấp hơn, làm thất thu ngân sách nhà nước, lãng phí tài nguyên và nguồn lực của cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục xác định trước mã số. Do đó, cần thiết đề xuất bổ sung quy định tại Điều 18g để hướng dẫn người khai hải quan khai báo các chỉ tiêu tại phụ lục kèm dự thảo Thông tư đối với trường hợp đã có Thông báo kết quả xác định trước mã số.  

c) Đề xuất

Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC: 

“g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó của chính người khai hải quan để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, cấu tạo, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, quy cách đóng gói, cùng nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã có thông báo xác định trước mã số thì người khai hải quan khai báo theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.38 Mẫu số 01 Phụ lục II và chỉ tiêu 2.33 Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

2.7.3. Sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC về kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế


a) Quy định hiện hành:  Tại Khoản 13 Điều 1 Thông tư số 39/2018/ TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 24 quy định:
“3. Trường hợp lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trên cơ sở kết quả phân tích, giám định để xác định tên hàng, mã số hàng hóa thì cơ quan hải quan sử dụng kết quả phân tích, giám định của lô hàng này để thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo của chính người khai hải quan có cùng tên hàng, xuất xứ, mã số hàng hóa khai báo, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất (đối với hàng hóa nhập khẩu).

Cơ quan hải quan lựa chọn thực hiện phân tích, giám định cho các lô hàng tiếp theo trên cơ sở quản lý rủi ro.”
b) Vướng mắc trong quá trình thực hiện:  

Sửa đổi tại Khoản 3 về các tiêu chí xác định hàng hóa đang xuất khẩu, nhập khẩu là giống hệt hàng hóa đã được thông quan trước đó của chính người khai hải quan, thống nhất với sửa đổi quy định tại Điều 18g về việc người khai hải quan được phép sử dụng kết quả phân tích, phân loại, giám định của hàng hóa trước đó cho lô hàng giống hệt tiếp theo.

c) Đề xuất:
Sửa đổi khoản 3 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC như sau:
“3. Trường hợp lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trên cơ sở kết quả phân tích, giám định để xác định tên hàng, mã số hàng hóa thì cơ quan hải quan sử dụng kết quả phân tích, giám định của lô hàng này để thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo của chính người khai hải quan có cùng tên hàng, thành phần, cấu tạo, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, quy cách đóng gói, cùng nhà sản xuất.
Cơ quan hải quan lựa chọn thực hiện phân tích, giám định cho các lô hàng tiếp theo trên cơ sở quản lý rủi ro.
2.8. Nhóm vấn đề khác: Ngoài ra tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc ban hành một số mẫu biểu và các nội dung sửa đổi, bổ sung mang tính kỹ thuật (chi tiết theo phụ lục trình kèm).

Biểu mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung; Quyết huỷ quyết định hoàn thuế; Quyết định thu hồi số tiền thuế đã hoàn tại Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 63 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Căn cứ khoản 4 Điều 76 Luật Quản lý thuế quy định thẩm quyền của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định trình tự, thủ tục hoàn thuế.

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2020  quy định: “1. "Thủ tục hành chính” là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.
2. “Trình tự thực hiện” là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trong giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.
...
4. "Yêu cầu, điều kiện" là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể”. 
Căn cứ Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP  được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 NĐ 92/2017/NĐ-CP quy định về yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính:

“1. Thủ tục hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Việc quy định một thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây:

a) Tên thủ tục hành chính;

b) Trình tự thực hiện;

c) Cách thức thực hiện;

d) Thành phần, số lượng hồ sơ;

đ) Thời hạn giải quyết;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

h) Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính.

3. Khi được luật giao quy định về thủ tục hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định: “Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về nội dung phải được sửa đổi, thay thế bằng văn bản có hình thức tương đương. Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải được đính chính bằng công văn của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản”.

Căn cứ khoản 4 Điều 76 Luật QLT giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định trình tự, thủ tục hoàn thuế

Căn cứ quy định nêu trên, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy QĐ hoàn thuế thuộc trình tự, thủ tục hoàn thuế. Tuy nhiên, Thông tư 06/2021/TT-BTC, Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư số 39/2018/TT- chưa có quy định về việc hủy quyết định hoàn thuế, gây khó khăn trong trường hợp cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn sai thẩm quyền…. cần sửa đổi hoặc hủy bỏ… do đó cần đưa quy định này vào Thông tư.

2.9. Về  Điều khoản thi hành

a) Bổ sung một khoản bãi bỏ Thông tư 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, vì Thông tư 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 đã hết hiệu lực trên thực tế do dựa vào Luật quản lý thuế nhưng hiện nay chưa có văn bản nào bãi bỏ Thông tư 24/2012/TT-BTC nên cần thiết phải ban hành quy định về việc bãi bỏ Thông tư 24/2012/TT-BTC

b) Bổ sung một khoản tại điều khoản chuyển tiếp quy định: Sửa đổi, bổ sung điểm c.4 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính,  như sau: 
“c.4) Đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: Người khai hải quan cung cấp thông tin về số định danh cá nhân.

Trường hợp cơ quan hải quan không khai thác được thông tin của cư dân biên giới theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ thì cư dân biên giới phải xuất trình Giấy thông hành biên giới hoặc thẻ căn cước công dân”.

Lý do: Điểm c.4 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ miễn thuế: 
“c.4) Đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: Người khai hải quan xuất trình bản chính Giấy chứng minh thư biên giới hoặc Giấy thông hành biên giới hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định của pháp luật”.

Quy định về việc xuất trình Chứng minh thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới hoặc thẻ căn cước công dân trong hồ sơ miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới đã được sửa tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 9 như sau:

“b) Người nộp thuế cung cấp thông tin về số định danh cá nhân hoặc xuất trình giấy thông hành biên giới hoặc xuất trình thẻ căn cước công dân”. 
Để phù hợp với quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Điểm c.4 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2021/TT-BTC
2.4. Về kỹ thuật soạn thảo:

Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 15/03/2015 gồm…..Điều, căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 và các vướng mắc, bất cập tại thông tư số 38/2015/TT-BTC tại Thông tư 39/2018/TT-BTC đã sửa …khoản,…cả Điều.
Do dự thảo Thông tư là sửa 2 Thông tư 38…., 39….., trong khi quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn không có quy định cụ thể về  kỹ thuật xây dựng đối với trường hợp này, vì vậy để thuận tiện trong việc tra cứu và hợp nhất văn bản, Cục GSQL đề xuất dự thảo Thông tư sẽ soạn thảo theo hướng: sửa đổi các điều khoản tại Thông tư 38 và Thông tư 39 tại Điều 1 của Dự thảo Thông tư.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, Tổng cục Hải quan kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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